
STT
TÊN CƠ SỞ 

KCB
Địa chỉ GPHĐ

THỜI GIAN 

NỘP HỒ SƠ 

ĐỐI TƯỢNG – CHỨC 

DANH TIẾP NHẬN
PHẠM VI THỰC HÀNH

THU PHÍ 

(tại cơ sở)

THỰC HÀNH 

HỒI SỨC 

CẤP CỨU

Bác sĩ Y khoa, YHCT, YHDP, RHM

Điều dưỡng, Hộ sinh

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Kỹ thuật Y
Phục hình răng, PHCN, Xét 

nghiệm Y học, Hình ảnh Y học

Dinh dưỡng lâm sàng

Lần 2: 

Ngày 

29/3/2024

Cấp cứu viên ngoại viện

Lần 3: 

Ngày 

08/5/2024

Bổ sung thu 

phí thực hành

Bác sĩ Y khoa, YHCT, RHM

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Cấp cứu viên ngoại viện

Điều dưỡng Đa khoa, Gây mê hồi sức

Hộ sinh

Kỹ thuật Y
Phục hình răng, PHCN, Xét 

nghiệm Y học, Hình ảnh Y học

Bác sĩ YHCT

Y sĩ YHCT

Kỹ thuật Y Phục hồi chức năng

Bệnh viện 

Bà Rịa 
2

Ngày 

18/3/2024
Có Tại đơn vị

686 Võ Văn 

Kiệt, P.Long 

Tâm, Tp.Bà 

Rịa, Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

1703/BRVT- 

GPHĐ 

cấp ngày 

25/7/2023

Không
 Bệnh viện 

Bà Rịa

Bệnh viện Y 

học cổ truyền
3

Ngày 

20/5/2024

Ấp Tây, xã 

Hòa Long, 

thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

1648/BRVT- 

GPHĐ 

cấp ngày 

14/7/2023

Bệnh viện 

Vũng Tàu

Không

Lần 1: 

Ngày 

18/3/2024

1 Tại đơn vị

1496/BRVT-

GPHD 

cấp ngày 

19/03/2022

27 Đường 2/9, 

Phường 11, 

Thành Phố 

Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu



Y sĩ YHCT

Điều dưỡng

Kỹ thuật Y
PHCN, Xét nghiệm y học, 

Hình ảnh y học

Bác sĩ

Y khoa, đa khoa

(đã có CCHN/GPHN Y khoa, 

Nội khoa và Chứng chỉ đào tạo 

cơ bản chuyên khoa Tâm thần 

tối thiểu 9 tháng)

Điều dưỡng

Bác sĩ Y khoa, YHCT, YHDP, RHM

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Điều dưỡng Đa khoa

Hộ sinh

Kỹ thuật Y
Xét nghiệm Y học, Hình ảnh y 

học

Lần 2:

Ngày 

23/5/2025

Bác sĩ Y khoa, YHDP

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Hộ sinh

Điều dưỡng Đa khoa

Kỹ thuật Y Hình ảnh y học

Thay đổi tên cơ sở, thay số GPHĐ, bổ sung Hợp đồng với BVBR hiệu lực từ ngày 

02/4/2025.

Ấp Phước Lộc, 

xã Phước Hội, 

huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Không
Bệnh viện 

Bà Rịa
7

TTYT huyện 

Đất Đỏ

Ngày 

24/6/2024

1375/BRVT-

GPHĐ cấp 

ngày 

27/4/2021

 Bệnh viện 

Bà Rịa
4

Phòng khám 

đa khoa Bình 

An

Ngày 

27/5/2024
Không

372 Hùng 

Vương, Kp1, 

Phường Long 

Tâm, Thành 

Phố Bà Rịa, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

0812/BRVT-

GPHĐ 

cấp ngày 

03/12/2018

5
Bệnh viện 

Tâm thần

Ngày 

30/5/2024
Có

Bệnh viện Bà 

Rịa

Ấp Bình Mỹ, 

Xã Bình Ba, 

Huyện Châu 

Đức, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

0777/BRVT-

GPHĐ

 cấp ngày 

28/09/2017

Lần 1:

Ngày 

20/6/2024

Có (*)

6
TTYT thành 

phố Phú Mỹ

106 Trường 

Chinh, Phường 

Phú Mỹ, Thị 

Xã Phú Mỹ, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

1713/BRVT-

GPHĐ cấp 

ngày 

31/3/2025



8

Phòng Xét 

nghiệm Y 

khoa Vũng 

Tàu Lab2

513 Nguyễn 

An Ninh, 

phường 

Nguyễn An 

Ninh, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

1297/BRVT-

GPHĐ cấp 

ngày 

29/4/2020

Ngày 

19/9/2024
Kỹ thuật Y Xét nghiệm Y học Không

Bệnh viện 

Vũng Tàu

Bác sĩ Y khoa, YHDP, YHCT, RHM

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Điều dưỡng

Hộ sinh

Bác sĩ Y khoa, YHCT

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Điều dưỡng

Hộ sinh

Kỹ thuật Y Phục hồi chức năng

Bác sĩ RHM, YHCT

Y sĩ YHCT

Điều dưỡng

Kỹ thuật Y
PHCN, Hình ảnh Y học, Xét 

nghiệm Y học

Y sĩ YHCT

Kỹ thuật Y
Xét nghiệm Y học, Hình ảnh Y 

học

Bệnh viện Bà 

Rịa

TTYT Huyện 

Xuyên Mộc

Tại đơn vị

Bệnh viện 

Vũng Tàu

Số 02 Pasteur, 

Phường 7, Tp 

Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

0739/SYT-

GPHĐ 

cấp ngày 

23/01/2014

Quốc Lộ 55, 

Thị Trấn 

Phước Bửu, 

Huyện Xuyên 

Mộc, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

0846/SYT-

GPHĐ 

cấp ngày 

19/05/2015

Phòng khám 

đa khoa Sài 

Gòn – Vũng 

Tàu

744 Bình Giã, 

Phường 10, Tp 

Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

1189/BRVT-

GPHĐ 

cấp ngày 

14/8/2024

Không

Ngày 

15/10/2024

9
TTYT Huyện 

Long Điền

Bệnh viện 

Bà Rịa
Không

Ngày 

20/9/2024

Ấp An Thạnh, 

xã An Ngãi, 

huyện Long 

Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

1347/BRVT-

GPHĐ cấp 

ngày 

05/4/2021

TTYT 

Vietsovpetro

Ngày 

11/10/2024
Có

12

10
Ngày 

04/10/2024
Có

11



Ngày 

07/5/2025

Bổ sung HĐ 

hợp tác với 

Bệnh viện Bà 

Rịa

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Kỹ thuật Y Xét nghiệm Y học

Bác sĩ
Y khoa, YHCT, Y học dự 

phòng

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Điều dưỡng

Hộ sinh

Kỹ thuật Y Xét nghiệm Y học

Bác sĩ CK Mắt

Điều dưỡng

Kỹ thuật Y
Khúc xạ nhãn khoa, Xét 

nghiệm Y học.

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Kỹ thuật Y
Xét nghiệm Y học, Hình ảnh Y 

học (Cao đẳng, Trung cấp)

Không
 Bệnh viện 

Bà Rịa
16

PKĐK Medic 

Sài Gòn 3 

thuộc CN2 

Công ty 

TNHH 

PKĐK Medic 

Sài Gòn

số 19, tổ 1, ấp 

Hải Sơn, xã 

Phước Hưng, 

huyện Long 

Đất, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

1178/BRVT- 

GPHĐ 

cấp ngày 

01/01/2025

Ngày 

18/4/2025

Có
Bệnh viện 

Bà Rịa
15

Bệnh viện 

Mắt

21 Phạm Ngọc 

Thạch phường 

Phước Hưng, 

thành Phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

1650/BRVT-

GPHĐ 

cấp ngày 

21/4/2023

Ngày 

01/4/2025

14
TTYT huyện 

Châu Đức

31 Điện Biên 

Phủ nối dài, 

khu phố Vinh 

Thanh, thị trấn 

Ngãi Giao, 

huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

1901/BRVT-

GPHĐ 

cấp ngày 

04/3/2025

Ngày 

20/3/2025
Không

Bệnh viện 

Bà Rịa

Không
Bệnh viện 

Bà Rịa

Phòng khám 

đa khoa Sài 

Gòn – Vũng 

Tàu

744 Bình Giã, 

Phường 10, Tp 

Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

1189/BRVT-

GPHĐ 

cấp ngày 

14/8/2024

Không

13

TTYT thành 

phố Vũng 

Tàu

Ngày 

25/12/2024

278 Lê Lợi, 

thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

1009/BRVT-

GPHĐ 

cấp ngày 

31/12/2015

12



Y sĩ Đa khoa

Điều dưỡng

Hộ sinh

Kỹ thuật Y

Xét nghiệm Y học (Trung 

cấp), Hình ảnh Y học (Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp)

18

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Bà Rịa

số 57 Nguyễn 

Thanh Đằng, 

phường Phước 

Trung, thành 

phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

1005/SYT-

GPHĐ cấp 

ngày 

22/6/2020

Ngày 

30/5/2025
Y sĩ Đa khoa, YHCT Không

Bệnh viện 

Bà Rịa

Y sĩ Đa khoa, YHCT

Kỹ thuật Y
Xét nghiệm Y học, Hình ảnh Y 

học (Cao đẳng, Trung cấp)

17

Bệnh viện đa 

khoa Vạn 

Phước thuộc 

Công ty 

TNHH Bệnh 

viện đa khoa 

Vạn Phước

số 42 Cách 

Mạng Tháng 

Tám, phường 

Long Hương, 

thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

193/BYT-

GPHĐ 

cấp ngày 

10/5/2016

Ngày 

29/4/2025
Có

Bệnh viện 

Bà Rịa

19

PKĐK Medic 

Sài Gòn 2 

thuộc Chi 

nhánh Công 

ty TNHH 

PKĐK Medic 

Sài Gòn

Số 252 khu 

phố Phước 

Hiệp, phường 

Tân Hòa, thành 

phố Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

1528/BRVT- 

GPHĐ 

cấp ngày 

26/3/2025 

(cấp lại lần 3)

Ngày 

13/6/2025
Không

 Bệnh viện 

Bà Rịa


